
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2022 

 

 

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM 
Số: 3173/2022/ĐKSP 

 

 
Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của: 
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG 
Địa chỉ: Số 20/12, ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: 042462541100 Fax: 
Email: trikhangpharm@gmail.com 
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Siro IMMUNIX3;; do: 
LIMHEALTH SRL 
Địa chỉ: Via Milano, 8 – 20816 Ceriano Laghetto (MB) - (Ý), Italy sản xuất, phù hợp: 

Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 0038364/A ngày 11 tháng 01 năm 2021 đính kèm 

Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 
 

Nơi nhận: 
- Tổ chức, cá nhân; 
- Lưu trữ. 

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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Đỗ Hữu Tuấn 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 2/2022/0105891307-DKCB 

 
I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG 
Địa chỉ: Số 20/12, ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: 042462541100 Fax: 

E-mail: trikhangpharm@gmail.com 

Mã số doanh nghiệp: 0105891307 

Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: / 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Siro IMMUNIX3 
2. Thành phần: 

Trong mỗi 10 ml sản phẩm có chứa: 
Mật ong hoa rừng. ....................................................................................................... 2200 mg 
Chiết xuất rễ cúc tím Echinacea E.G. (Echinacea angustifolia) (tỉ lệ 4:1). ................. 60 mg 
Beta-glucan từ nấm men Saccharomyces Cerevisiae. ................................................... 50 mg 
Kẽm gluconat (tương đương Kẽm, 5 mg). ............................................................... 34,97 mg 
Vitamin C (L-Ascorbic acid). ........................................................................................ 45 mg 
Bào tử lợi khuẩn Bacillus Clausii. ..................................................................... 1,5 x 10⁹ CFU 
Vitamin B3 (Niacin). ......................................................................................................... 7 mg 
Vitamin B5 (Calci pantothenat). ....................................................................................... 3 mg 
Vitamin B6 (Piridoxin hydrochlorid). ............................................................................ 0,7 mg 
Vitamin B2 (Riboflavin). ............................................................................................... 0,7 mg 
Vitamin D3 (Cholecalciferol). ......................................................................................... 10 µg 
Vitamin B12 (Cyanocobalamin). ................................................................................... 0,8 µg 
Phụ liệu: Nước, đường fructose, hương trái cây Tutti-Fruitti nhân tạo, chất điều chỉnh độ acid 

(acid citric). 

3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm: 
 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 
1 Mật ong mg/10ml 2200 ± 20% 

2 
Chiết xuất rễ Cúc tím Echinacea E.G. (Echinacea 
angustifolia) mg/10ml 60 ± 20% 
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3 Beta-glucan mg/10ml 50 ± 20% 
4 Vitamin C mg/10ml 45 ± 20% 

5 Bacillus clausii CFU/10ml 
(1,5 x 10⁹) ± 
10% 

6 Vitamin B3 mg/10ml 7 ± 20% 
7 Kẽm mg/10ml 5 ± 20% 
8 Vitamin B5 mg/10ml 3 ± 20% 
9 Vitamin B6 mg/10ml 0,7 ± 20% 
10 Vitamin B2 mg/10ml 0,7 ± 20% 
11 Vitamin D3 µg/10ml 10 ± 20% 
12 Vitamin B12 µg/10ml 0,8 ± 20% 

4. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 

36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm dạng dung dịch được chứa trong lọ thủy tinh màu hổ phách, bên 
ngoài là hộp giấy. Bao bì sử dụng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. 

- Quy cách đóng gói: 
+ Thể tích thực ở 20⁰C: 150 ml/lọ (± 3%) 
+ Hộp: 150 ml (150 ml x 1 lọ) 

6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: 

LIMHEALTH SRL 
Địa chỉ: Via Milano, 8 – 20816 Ceriano Laghetto (MB) - (Ý), Italy 

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến) 

 
IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo: 

Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 0038364/A ngày 11 tháng 01 năm 2021 đính kèm 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./. 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2022 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG 
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Ký bởi: CONG TY TNHH THUONG MAI TRI KHANG 
Thời gian ký: 03/05/2022 23:56:32 



CHU THANH NGA 
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MẪU NHÃN SẢN PHẨM  

NHÃN HỘP 
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MẪU NHÃN SẢN PHẨM 

NHÃN LỌ 



 
 

 
NHÃN PHỤ 

 
 
 
 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Siro IMMUNIX3 
*Thành phần: Trong mỗi 10 ml sản phẩm có chứa: 
Mật ong hoa rừng… ............................................................................................................ 2200 mg 
Chiết xuất rễ cúc tím Echinacea E.G. (Echinacea angustifolia) (tỉ lệ 4:1) .................... 60 mg 
Beta-glucan từ nấm men Saccharomyces Cerevisiae ........................................................ 50 mg 
Kẽm gluconat (tương đương Kẽm, 5 mg) ...................................................................... 34,97 mg 
Vitamin C (L-Ascorbic acid) ..................................................................................................45 mg 
Bào tử lợi khuẩn Bacillus Clausii ............................................................................ 1,5 x 109 CFU 
Vitamin B3 (Niacin) .................................................................................................................... 7 mg 
Vitamin B5 (Calci pantothenat) ................................................................................................. 3 mg 
Vitamin B6 (Piridoxin hydrochlorid) .................................................................................... 0,7 mg 
Vitamin B2 (Riboflavin) .......................................................................................................... 0,7 mg 
Vitamin D3 (Cholecalciferol) ................................................................................................... 10 µg 
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) .............................................................................................. 0,8 µg 
Phụ liệu: Nước, đường fructose, hương trái cây Tutti-Fruitti nhân tạo, chất điều chỉnh độ acid (acid citric). 
*Thông tin an toàn thực phẩm: 
Không dùng quá lượng sử dụng khuyến cáo cho mỗi ngày. 
Giữ xa tầm tay trẻ em. 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe này không thể thay thế cho chế độ ăn uống đa dạng, cân bằng và lối sống lành 
mạnh. 
CHÚ Ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 
Ngày hết hạn trên bao bì dùng để chỉ hạn sử dụng khi sản phẩm được bảo quản đúng theo hướng dẫn. 
*Thể tích thực ở 200C: 150 ml (150 ml x 1 lọ)/ hộp. 
*Ngày sản xuất: 36 tháng trước hạn sử dụng. 
*Hạn sử dụng: xem “Exp” trên bao bì. 
*Bảo quản: ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng và t ốt nhất giữ ở nơi có nhiệt độ dưới 250C. 
*Công dụng: Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức khỏe, chống oxy hóa, cân bằng hệ vi khuẩn 

đường ruột, bổ sung các vitamin thiết yếu. 

* Đối tượng sử dụng: Trẻ em cần tăng cường sức khỏe và sức đề kháng. 
* Liều lượng và hướng dẫn sử dụng: Lắc đều trước khi sử dụng 

Dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên 
Trẻ từ 6 tháng - 1 tuổi: uống 5ml/lần, ngày 1 lần 
Trẻ từ 1 - 4 tuổi   : uống 5ml/lần, ngày 2 lần 
Trẻ từ 4 - 10 tuổi   : uống 10ml/lần, ngày 2 lần 

*Số Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm: 
*Xuất xứ: Ý (Italy) 
*Sản phẩm của: OTOSAN SRL 
Địa chỉ: Via degli Scavi, 32 – 47122 Forlì (FC) - Italy (Ý) 
*Sản xuất bởi: LIMHEALTH SRL 
Địa chỉ: Via Milano, 8 – 20816 Ceriano Laghetto (MB) - Italy (Ý) 
*Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG 
Địa chỉ: Số 20/12, ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
ĐT: 024 625 41100 
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